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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN
(Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh - sinh viên, ban hành kèm theo QĐ số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 268/QĐ - CĐYT ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Huế).
- Họ và tên:  ………………………………….……
Ngày sinh: ………………………..
- Lớp: ……………………………………..……….
Khóa: ……………………………..
- Học kỳ:……………………………….…………..
Năm học: …………………………   
- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
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	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Mức điểm

(QĐ cho từng ND) 
	HS -SV tự cho điểm
	GVCN
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	Hội đồng 



	I
	Đánh giá về ý thức học tập: (Điều 5 - QCRL)
	0 - 30
	
	
	

	
	1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học
Nghỉ học không lý do, đi học muộn > 2 buổi (kể cả trực bệnh viện)
	6
0
	
	
	

	
	2. Chấp hành nghiêm túc nội quy thi, kiểm tra:

 (Nếu học sinh - sinh viên vi phạm xử lý theo quy chế đào tạo)
	7
	
	
	

	
	3. Không thi lại môn nào.
	5
	
	
	

	
	4. Kết quả học tập:
	
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ  9,0 trở lên
	10
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 8,0  đến cận 9,0
	8
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 7,0  đến cận 8,0
	6
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 6,0  đến cận 7,0
	4
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 5,0  đến cận 6,0
	2
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT  < 5,0
	0
	
	
	

	
	5. Tinh thần vượt khó trong học tập được tập thể lớp công nhận

(Học sinh - sinh viên vi phạm một trong các khoản từ 1 - 4  của mục I và điểm TBCHT < 5,0: trừ 2 điểm)
	2
	
	
	

	
	Cộng  mục I:
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	Đánh giá về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường (Điều 6 - QCRL)
	0 - 25
	
	
	

	
	1.Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế  của  nhà trường
	15
	
	
	

	
	2. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế nội trú, ngoại trú (có xác nhận của địa phương)
	10
	
	
	

	
	Cộng  mục II:
	
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các TNXH  ( Điều 7 - QCRL)
	0 - 20
	
	
	

	
	1. Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị  - xã hội, văn hóa,  phòng chống các TNXH.
	5
	
	
	

	
	2. Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao
	5
	
	
	

	
	3. Tham gia đầy đủ các hoạt động Tình nguyện 
	5
	
	
	

	
	4. Là lực lượng nòng cốt các phong trào VHVN, TDTT…của chi đoàn hoặc Đoàn trường
	5
	
	
	

	
	Cộng  mục III:
	
	
	
	

	IV
	Đánh giá về phẩm chất công dân  và quan hệ cộng đồng ( Điều 8 - QCRL)
	0 - 15
	
	
	

	
	1. Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
	5
	
	
	

	
	2. Giữ gìn an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
	5
	
	
	

	
	3. Quan hệ với cộng đồng, tinh thần giúp đỡ bạn bè, cưu mang người gặp khó khăn, hoạn nạn…
	5
	
	
	

	
	Cộng  mục IV:
	
	
	
	

	V
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường (Điều 9 - QCRL)
	0 -10
	
	
	

	
	1. Học sinh - sinh viên tham gia quản lý lớp (BCS lớp, BCH Đoàn, Hội, Đội tự quản KTX: (Chỉ được cộng thưởng chức vụ cao nhất)
	
	
	
	

	
	- Cấp trưởng 
	10
	
	
	

	
	- Cấp phó
	8
	
	
	

	
	- Uỷ viên
	6
	
	
	

	
	2. Học sinh - sinh viên có thành tích đặc biệt về học tập và rèn luyện.
	10
	
	
	

	
	Cộng  mục V:
	
	
	
	

	
	Tổng cộng I +II+III+IV+V
	100
	
	
	


BẢNG PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

(((
	Kết quả xếp loại
	Chấm điểm
	Ghi chú

	Loại Xuất sắc
	90 - 100
	

	Loại Tốt
	80 -  < 90
	

	Loại Khá
	70 -  < 80
	

	Loại TB khá
	60 -  < 70
	

	Loại TB
	50 -  < 60
	

	Loại Yếu
	30 - < 50
	

	Loại Kém
	< 30
	


Ghi chú: Những học sinh - sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.
    
 HĐ NHÀ TRƯỜNG
        GVCN        
HS - SV
